ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

(((
SỔ GIÁO ÁN
LÝ THUYẾT

MÔN: THIẾT KẾ WEB 


GIÁO VIÊN: VÕ ANH TRANG

NĂM HỌC: 20… –  20…
Giáo án số: 01 
Số tiết: 5
Tổng số tiết đã giảng: 0

Thực hiện ngày:
	TÊN BÀI: 
	CHƯƠNG 1: HTML

	
	BÀI 1: GIỚI THIỆU HTML & CÁC THẺ CƠ BẢN 


· Mục đích: 

· Sinh viên hiểu và biết các thẻ cơ bản tạo nên trang web đồng thời dùng các thẻ này tạo một trang web cơ bản.

· Yêu cầu: 

· Sau khi học xong sinh viên phải tạo được trang web cơ bản bằng cách dùng các thẻ đã học.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian: 5 phút
· Nội dung cần nhắc nhở:
· Điểm danh, vệ sinh, tác phong 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ :  
· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 200 phút 
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 1: GIỚI THIỆU HTML & CÁC THẺ CƠ BẢN 

	I
II
III
IV
	Giới thiệu HTML 

Căn bản về thẻ 

1. Giới thiệu thẻ

2. Thẻ HTML

3. Thẻ HEAD

4. Thẻ TITLE

5. Thẻ BODY

Tạo trang web đầu tiên 

Bài tập:
	30’

30’
30’

110’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Sinh viên về nhà làm bài tập giáo viên cho trên lớp
V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· Đạt yêu cầu
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                       


Ngày      tháng      năm  
                                                                    
GIÁO VIÊN 
Giáo án số: 02 
Số tiết: 5
Tổng số tiết đã giảng: 5

Thực hiện ngày:
	TÊN BÀI: 
	BÀI 2: THẺ HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT VÀ DANH SÁCH 


· Mục đích: 

· Dùng để thêm hình ảnh, liên kết và thiết lập danh sách trong trang web 
· Yêu cầu: 

· Sau khi học xong sinh viên phải tạo được trang web cơ bản bằng  cách dùng các thẻ đã học.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian: 5 phút
· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ :  
	· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 200 phút  

	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 2: THẺ HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT VÀ DANH SÁCH 

	I
II
III
IV

V

VI
	Giới thiệu 

Thẻ hình ảnh

1. Đưa hình ảnh vào trang web

2. Sử dụng hình ảnh như một liên kết 

Thẻ liên kết 

1. Liên kết là gì 

2. Cách tạo liên kết 

Danh sách không có thứ tự

1. Giới thiệu

2. Cách tạo danh sách không có thứ tự 

Danh sách có thứ tự 

1. Giới thiệu

      2.    Cách tạo danh sách có thứ tự

Bài tập:
	10’

20’
20’
20’
20’

110’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Sinh viên về nhà làm bài tập giáo viên cho trên lớp

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· Đạt yêu cầu
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                       


Ngày      tháng      năm  
                                                                    

GIÁO VIÊN 
Giáo án số: 03 
Số tiết: 5
Tổng số tiết đã giảng: 10

Thực hiện ngày:
	TÊN BÀI: 
	BÀI 3: BẢNG 

	
	BÀI 4: KHUNG 


· Mục đích: 

· Dùng để thêm bảng, khung vào trong trang web. Sử dụng bảng như thành phần định vị cho trang web.
· Yêu cầu: 

· Sau khi học xong sinh viên phải tạo được trang web cơ bản bằng  cách dùng các thẻ đã học.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian: 5 phút
· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ :  
· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 3: BẢNG 

	I

II
III

IV

V

VI
VII

	Giới thiệu

Căn bản về bảng 

Các thuộc tính khác của bảng 

Các ô với kích thước khác nhau 

Các bảng được nhúng vào

Bảng như một công cụ trình bày 

Bài tập 

	10’

10’

10’

10’

10’
10’
40’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng

	BÀI 4: KHUNG 

	I

II

III

IV
	Giới thiệu về khung
Căn bản về khung 

Gửi nội dung giữa các khung 

Bài tập 
	10’

10’
10’

70’
	+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Sinh viên về nhà làm bài tập giáo viên cho trên lớp

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· Đạt yêu cầu
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                       


Ngày      tháng      năm  
                                                                    
GIÁO VIÊN 
Giáo án số: 04 
Số tiết: 5
Tổng số tiết đã giảng: 15

Thực hiện ngày:
	TÊN BÀI: 
	BÀI 5: BIỂU MẪU 


· Mục đích: 

· Dùng để tạo biểu mẫu trên trang web, ứng dụng biểu mẫu vào thực tế

· Yêu cầu: 

· Sau khi học xong sinh viên phải tạo được trang web cơ bản bằng cách dùng các thẻ đã học.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian: 5 phút
· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ :  
· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 5: BIỂU MẪU 

	I
II
III
IV

V


	Giới thiệu biểu mẫu

Thẻ form 

Thẻ input 
Các thẻ khác 
Bài tập:
	10’

10’
30’

30’
120’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Sinh viên về nhà làm bài tập giáo viên cho trên lớp

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· Đạt yêu cầu
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                       


Ngày      tháng      năm  
                                                                    
GIÁO VIÊN 
Giáo án số: 05 
Số tiết: 5
Tổng số tiết đã giảng: 20

Thực hiện ngày:
	TÊN BÀI: 
	CHƯƠNG 2: CSS - BẢNG KIỂU 

	
	BÀI 6: TỔNG QUAN CSS

	
	BÀI 7: BỘ CHỌN CSS


· Mục đích: 

· Biết cách tạo một bảng kiểu cơ bản và các khái niệm liên quan đến bảng kiểu
· Yêu cầu: 

· Sau khi học xong sinh viên phải hiểu bảng kiểu làm được gì và tạo được bảng kiểu cơ bản.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian: 5 phút
· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ :  
· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 6: TỔNG QUAN CSS

	I

II

III

IV

V

VI
VII

VIII
IX

	Giới thiệu 
Quy tắc và bảng kiểu 

Gắn bảng kiểu vào hồ sơ 

Cấu trúc cây và thừa kế

Ghi đè thừa kế

Thuộc tính không thừa kế

Các nhiệm vụ thông thường với CSS

Tìm hiểu về xếp tầng 

Bài tập 

	10’

10’

10’

10’
10’
10’
10’
10’
20’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng

	BÀI 7: BỘ CHỌN CSS

	I

II

III

IV
	Lược đồ bộ chọn

Các kiểu bộ chọn 

Kết hợp các kiểu bộ chọn 

Bài tập 
	10’
20’

20’
50’
	+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Sinh viên về nhà làm bài tập giáo viên cho trên lớp

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· Đạt yêu cầu
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                       


Ngày      tháng      năm  
                                                                    
GIÁO VIÊN 
Giáo án số: 06 
Số tiết: 5
Tổng số tiết đã giảng: 25

Thực hiện ngày:
	TÊN BÀI: 
	BÀI 8: CÁC THUỘC TÍNH ĐỊNH DẠNG CƠ BẢN 


· Mục đích: 

· Hiểu được các chức năng định dạng của các thuộc tính thường sử dụng trong css
· Yêu cầu: 

· Sau khi học xong sinh viên phải sử dụng được các thuộc tính đã học để định dạng trang web cơ bản 
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian: 5 phút
· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ :  
· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 8: CÁC THUỘC TÍNH ĐỊNH DẠNG CƠ BẢN 

	I
II
III
IV

V

VI
VII
	Thuộc tính màu chữ, màu nền 

Đường viền

Chiều cao, ngang 
Các thuộc tính nền 

Các thuộc tính canh lề 
Một số thuộc tính cơ bản khác 
Bài tập:
	10’
10’

10’

10’
10’
20’

130’

	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Sinh viên về nhà làm bài tập giáo viên cho trên lớp

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· Đạt yêu cầu
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                       


Ngày      tháng      năm  
                                                                    
GIÁO VIÊN 
Giáo án số: 07 
Số tiết: 5
Tổng số tiết đã giảng: 30

Thực hiện ngày:
	TÊN BÀI: 
	BÀI 9: MÔ HÌNH HỘP TRONG CSS

	
	BÀI 10: CÁC THUỘC TÍNH ĐỊNH DẠNG KHÁC 


· Mục đích: 

· Hiểu được mô hình hộp và các thuộc tính định dạng trong mô hình này.
· Yêu cầu: 

· Sinh viên phải sử dụng được các thuộc tính trong mô hình hộp để định dạng trang web của mình theo yêu cầu. 
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian: 5 phút
· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ :  
· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 9: MÔ HÌNH HỘP TRONG CSS

	I

II

III

IV

V
VI

VII

	Tìm hiểu mô hình hộp
Các thuộc tính sử dụng trong mô hình hộp

Thuộc tính span và div
Thuộc tính display

Thuộc tính float và clear
Bài tập 

	20’

20’
10’
10’
10’
30’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng

	BÀI 10: CÁC THUỘC TÍNH ĐỊNH DẠNG KHÁC

	I

II

III

IV
	Thuộc tính display
Thuộc tính visible

Thuộc tính position 
Bài tập 
	10’
10’

10’

70’
	+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Sinh viên về nhà làm bài tập giáo viên cho trên lớp

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· Đạt yêu cầu
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                       


Ngày      tháng      năm  
                                                                    
GIÁO VIÊN 
Giáo án số: 08 
Số tiết: 5
Tổng số tiết đã giảng: 35

Thực hiện ngày:
	TÊN BÀI: 
	CHƯƠNG 3: JAVASCRIPT 

	
	BÀI 11: TỔNG QUAN JAVASCRIPT 


· Mục đích: 

· Giúp sinh viên hiểu JavaScript có thể làm được gì, các giới hạn và ứng dụng để viết một script đơn giản

· Yêu cầu: 
· Sau khi học xong sinh viên có thể ứng dụng bài học để viết một đoạn script đơn giản. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian: 5 phút
· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ :  
· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 11: TỔNG QUAN JAVASCRIPT 

	I
II
III
IV

V

VI
VII

VIII
	JavaScript có thể làm được gì

Các dạng thay thế cho JavaScript

Các giới hạn của JavaScript

JavaScript nằm ở đâu trên trang web
Làm việc với các trình duyệt cũ
Giới thiệu ngông ngữ JavaScript
Các lệnh cơ bản trong JavaScript 
Bài tập
	10’
10’

10’

10’

10’

10’

30’
110’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Sinh viên về nhà làm bài tập giáo viên cho trên lớp

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· Đạt yêu cầu
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                       


Ngày      tháng      năm  
                                                                    
GIÁO VIÊN 
Giáo án số: 09 
Số tiết: 5
Tổng số tiết đã giảng: 40

Thực hiện ngày:
	TÊN BÀI: 
	BÀI 12: XÂY DỰNG KỊCH BẢN BẰNG JAVASCRIPT 


· Mục đích: 

· Giúp sinh viên hiểu JavaScript có thể làm được gì, các giới hạn và ứng dụng để viết một script đơn giản

· Yêu cầu: 
· Sau khi học xong sinh viên có thể ứng dụng bài học để viết một đoạn script đơn giản. 

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian: 5 phút
· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ :  
· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 12: XÂY DỰNG KỊCH BẢN BẰNG JAVASCRIPT 

	I
II
III
IV

VI
	Các biến lưu trữ thông tin
Các lệnh rẽ nhánh và lập 
Hàm trong JavaScript và một số hàm thông dụng 
Viết các hàm JavaScript đơn giản 
Bài tập
	30’

30’
20’
30’
90’

	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Sinh viên về nhà làm bài tập giáo viên cho trên lớp

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· Đạt yêu cầu
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                       


Ngày      tháng      năm  
                                                                    
GIÁO VIÊN 
Giáo án số: 10 
Số tiết: 5
Tổng số tiết đã giảng: 45

Thực hiện ngày:
	TÊN BÀI: 
	BÀI 13: ĐỐI TƯỢNG VÀ SỰ KIỆN TRONG JAVASCRIPT 


· Mục đích: 

· Giúp sinh viên hiểu các đối tượng và sự kiện có trong JavaScript 
· Yêu cầu: 
· Sau khi học xong sinh viên có thể ứng dụng bài học để viết một đoạn script đơn giản và thực hiện trong sự kiện theo yêu cầu.
I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian: 5 phút
· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ :  
· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 13: ĐỐI TƯỢNG VÀ SỰ KIỆN TRONG JAVASCRIPT 

	I
II
III
	Các đối tượng trong JavaScript
Các loại sự kiện và kích hoạt sự kiện

Bài tập
	45’
45’

110’
60’

115’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Sinh viên về nhà làm bài tập giáo viên cho trên lớp

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

· Đạt yêu cầu
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                       


Ngày      tháng      năm  
                                                                    
GIÁO VIÊN 
Giáo án số: 11

Số Tiết: 05

Tổng số tiết đã giảng: 50

Thực hiện ngày: 
	TÊN BÀI: 
	ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA


· Mục đích: 

· Ôn tập và kiểm tra

· Yêu cầu:

· Sinh viên củng cố nội dụng và áp dụng các bài đã học trong bài kiểm tra 
I-ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II-KIỂM TRA BÀI CŨ: 

· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III-BÀI GIẢNG MỚI : Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN 

	I

II


	Ôn tập

Kiểm tra giữa học phần


	80’

120’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Chuẩn bị bài mới

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Đạt yêu cầu



Ngày….tháng…..năm 20...


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
GIÁO VIÊN

Giáo án số: 12

Số Tiết: 05

Tổng số tiết đã giảng: 55
Thực hiện ngày: 
	TÊN BÀI: 
	CHƯƠNG 4: DREAMWEAVER

	
	BÀI 14 : GIỚI THIỆU DREAMWEAVER 


· Mục đích: 

· Sau khi học xong sinh viên sẽ làm quen được với môi trường phát triển web Dreamweaver 8, chức năng của các thành phần giao diện và tạo một website cơ bản.
· Yêu cầu:

· Sinh viên hiểu bài và áp dụng.

I-ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II-KIỂM TRA BÀI CŨ: 

· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III-BÀI GIẢNG MỚI : Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 14 : GIỚI THIỆU DREAMWEAVER 

	I

II

III
IV
	Giới thiệu Dreamweaver 8

Giao diện Dreamweaver 8

Các thao tác cơ bản trên Dreamweaver 8

Bài tập

	15’
30’

45’
110’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Chuẩn bị bài mới

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Đạt yêu cầu



Ngày….tháng…..năm 20...


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
GIÁO VIÊN

Giáo án số: 13

Số Tiết: 05

Tổng số tiết đã giảng: 60
Thực hiện ngày: 
	TÊN BÀI: 
	BÀI 15: TRANG VÀ NỘI DUNG TRANG 


· Mục đích: 

· Sau khi học xong sinh viên biết cách thêm nội dung text vào trong một trang web, đồng thời sử dụng các chức năng trên thanh công cụ để định dạng, thêm ký tự đặc biệt, sao chép, …v…v… trong trang web.
· Yêu cầu:

· Sinh viên hiểu bài và áp dụng.

I-ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II-KIỂM TRA BÀI CŨ: 

· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III-BÀI GIẢNG MỚI : Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 15: TRANG VÀ NỘI DUNG TRANG 

	I

II
III

IV

V

VI
VII
VIII
	Thêm text trang Dreamweaver

1. Thêm các ký tự đặc biệt 

2. Các khoảng trống không ngắt

Sao chép và dán text

1. Sao chép và dáng đơn giản 

2. Dán text từ word 

Chọn text 

Kiểm tra chính tả 

Undo, Redo và Panel history
Thêm hình ảnh. Liên kết …

Thêm các đối tượng khác vào web 
Bài tập


	20’
10’
10’

10’

10’

40’

40

60’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Chuẩn bị bài mới

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Đạt yêu cầu



Ngày….tháng…..năm 20...


THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
GIÁO VIÊN

Giáo án số: 14

Số Tiết: 05

Tổng số tiết đã giảng: 65
Thực hiện ngày: 
	TÊN BÀI: 
	BÀI 16: LÀM VIỆC VỚI CÁC KHUNG 


· Mục đích: 

· Sau khi học xong sinh viên biết cách tạo trang web có sử dụng kỷ thuật khung theo yêu cầu thực tế trên môi trường Dreamweaver 8
· Yêu cầu:

· Sinh viên hiểu bài và áp dụng.

I-ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II-KIỂM TRA BÀI CŨ: 

· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III-BÀI GIẢNG MỚI : Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 16: LÀM VIỆC VỚI CÁC KHUNG 

	I

II

III

IV

V

VI

VII
	Trang Frame

Tạo các khung

1. Các Frameset được xếp lồng

2. Chọn các khung và tập hợp khung

Lưu các tập hợp khung và khung
Các đặc tính tập hợp khung

1. Các đường viền Frameset

2. Kích cỡ khung

 Các đặc tính của khung

1. Tên khung

2. Đặc tính Src

3. Đặc tính Scroll

4. Tuỳ chọn No Resize

5. Chiều rộng lề và chiều cao lề

6. Đường viền và màu đường viền

Chọn các liên kết
Bài tập
	10’
20’

10’

10’

20’

10’

120’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Chuẩn bị bài mới

V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Đạt yêu cầu
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THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN 
GIÁO VIÊN

Giáo án số: 15

Số Tiết: 05

Tổng số tiết đã giảng: 70
Thực hiện ngày: 
	TÊN BÀI: 
	BÀI 17: LÀM VIỆC VỚI CÁC FORM 


· Mục đích: 

· Sau khi học xong sinh viên biết cách tạo các form theo yêu cầu thực tế trên môi trường Dreamweaver 8.
· Yêu cầu:

· Sinh viên hiểu bài và áp dụng.

I-ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 5 phút

· Nội dung cần nhắc nhở:

· Điểm danh, vệ sinh, tác phong.

II-KIỂM TRA BÀI CŨ: 

· Thời gian: 15 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


· Câu hỏi kiểm tra:

III-BÀI GIẢNG MỚI : Thời gian: 200 phút
	Thứ tự
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	Thời gian
	Hoạt động của GV – Hoạt động của SV – Phương tiện dạy học

	BÀI 17: LÀM VIỆC VỚI CÁC FORM 

	I

II
III
IV

V
	Giới thiệu 
Cách tạo một form trong Dreamweaver 
Cách thêm các phần tử trong form

1. Thêm trường text

2. Thêm các hộp kiểm

3. Thêm các nút Radio

4. Thêm menu đổ xuống và danh sách

5. Thêm trường textarea

6. Thêm các nút

Cách thêm các thành phần javascript, css vào trang web 
Bài tập
	10’
10’

45’

10’

125’
	+ Giáo viên:

- Đặt vấn đề dẫn dắt sinh viên vào nội dung chính của bài giảng.

- Giảng giải, minh họa bằng phim, kết hợp đàm thoại với sinh viên. 

- Đặt câu hỏi

- Nêu các ứng dụng trong thực tế

+ Sinh viên:

- Nghe, nhìn lên màn hình

- Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Nêu các thắc mắc

- Trả lời

+ Phương tiện dạy học

- Projector

- Máy tính

- Bảng trắng


IV-CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thời gian 5 phút

· Ôn tập toàn bộ chương trình để thi kết thúc học phần 
V-TỰ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VỀ THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· Đạt yêu cầu
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